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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy trình điện tử trong lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ và 

lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 

vụ để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 

Căn cứ Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực Tôn giáo Chính phủ và lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt 18 quy trình điện tử trong lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ 

và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 

vụ để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử (Nội dung chi tiết tại 

Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng 

chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- QTM (Đăng lên trang Website Sở Nội vụ); 

- Lưu: VT, VP (Trâm). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hữu Tuấn 

 



PHỤ LỤC 1 

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  NỘI VỤ  
(Kèm theo Quyết định số  743 /QĐ-SNV ngày  05 /12/2022 của Sở Nội vụ) 

 

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (04 TTHC) 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ 

1. Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người 

chuyên hoạt động tôn giáo (Mã số: 2.000456) 
2.000456 .doc 

2. Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiểu huyện thuộc một 

tỉnh (Mã số: 1.001610) 

1.001610 .doc 

3. Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện 

thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (Mã số: 1.001604) 

1.001610 .doc 

4. Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn 

giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều 

huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (Mã số: 1.001589) 

1.001589 .doc 

Ghi chú:  

- Trường hợp trả hồ sơ do chưa đủ điều kiện giải quyết: Có văn bản yêu cầu bổ sung 

hồ sơ (Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp có 

quy định khác). 

- Trường hợp trả hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết: Có văn bản từ chối giải 

quyết hồ sơ (Thời hạn thông báo từ chối giải quyết hồ sơ trong thời hạn giải quyết 

thủ tục hành chính)./. 
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PHỤ LỤC 02 

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH NỘI 

VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH  
(Ban hành kèm theo Quyết định số  743  /QĐ-SNV ngày  05 /12/2022 của Sở Nội vụ) 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (09 TTHC) 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ 

1. Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, 

đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề 

(Mã số: 2.000437) 

2.000437 doc 

2. Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, 

đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về thành tích đột xuất 

cấp tỉnh (Mã số: 2.000422) 

2.000422-8.5.doc 

3. Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề (Mã 

số: 1.000898) 

1.000898 -13.doc 

4. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (Mã số: 

1.000924) 

1.000924 -13.doc 

5. Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất 

sắc (Mã số: 2.000287)  
2.000287 -13.doc 

6. Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, 

đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (Mã số: 2.000449)  

2.000449 -14.5.doc 

7. Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, 

đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại 

(Mã số: 1.000681)  

1.000681 -13.doc 

8. Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (Mã số: 1.000934)  

 

1.000934 -13.doc 
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9. Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, 

đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương cho gia đình (Mã số: 

2.000418) 

2.000418 -13.5.doc 

II.  LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (05 TTHC) 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ 

1. Thủ tục đăng ký sửa đối Hiến chương của 

tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh (Mã số: 1.001886) 

1.001886.doc 

2. Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh (Mã số: 1.001807) 

1.001807.doc 

3. Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân 

phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (Mã 

số: 1.001775) 

1.001775.doc 

4. Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn 

giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo 

quy định của hiến chương (Mã số: 

2.000713) 

2.000713.doc 

5. Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

theo quy định của hiến chương của tổ chức 

(Mã số: 1.001550) 

1.001550.doc 

Ghi chú:  

- Trường hợp trả hồ sơ do chưa đủ điều kiện giải quyết: Có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ 

(Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp có quy định 

khác). 

- Trường hợp trả hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết: Có văn bản từ chối giải quyết hồ 

sơ (Thời hạn thông báo từ chối giải quyết hồ sơ trong thời hạn giải quyết thủ tục hành 

chính)./. 
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